
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

 

Số:        /YCBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Na Son, ngày 15 tháng 08 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ HOÁ CHẤT 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của  Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết  một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;   

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thuốc và điều trị số 714/BBHĐT ngày 

14/08/2025 về việc thống nhất danh mục hoá chất thuộc gói thầu mua hoá chất 

bổ sung lần 1 năm 2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Đông; 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Mua hoá chất bổ sung lần 1 năm 2025” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Điện Biên Đông. 

Địa chỉ: Tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy -  Phó trưởng khoa phụ trách khoa Dược - 

TTB - VTYT. Số điện thoại: 0353.141.494. Email: khoaduocdbd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế 

Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 

0353.141.494 

- Nhận qua email: khoaduocdbd@gmail.com (file Scan và file Excel danh 

mục báo giá). 
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4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 15 tháng 08 năm 2025 đến hết 

17h ngày 25 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 

tháng 08 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Điện 

Biên Đông. Gmail: khoaduocdbd@gmail.com. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 6 tháng. 

4. Dự kiến thực hiện đấu thầu: Quý III năm 2025. 

5. Các thông tin khác: không.  

6. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông thông báo mời tham gia báo giá gói thầu 

Mua hoá chất bổ sung lần 1 năm 2025. Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà 

cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia các gói thầu trên gửi báo giá 

đến Trung tâm Y tế Điện Biên Đông theo địa chỉ trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ TTYT; 

- Đăng tải trên Wesite của TTYT, MSC; 

- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Thanh Tú 
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Phụ lục I  

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:     /YCBG-TTYT ngày 15/08/2025 của Trung tâm 

Y tế  Điện Biên Đông) 

STT Tên hoá chất Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Số lượng Dự 

kiến 

1 Dung dịch pha loãng 

Thành phần:  

Sodium salts < 1,0 % 

Natrium azide < 0,05 % 

Độ PH: 6.95 ± 0.10. Hộp ≥ 20 Lít 

Thùng 2 

2 
Dung dịch phá vỡ 

hồng cầu 3 thành phần 

Thành phần:  

Ammonium salts < 3,0 % 

Potassium cyanide < 0,05 % 

Độ PH: 9.30 ± 0.50 (20°C) 

Hộp ≥ 1 lít 

Chai 23 

3 
Chất định lượng 

Glucose 

Thành phần: Phosphate Buffer, 4-

Aminoantipyrine, Phenol. 

Hộp ≥ 798 ml 

Hộp 1 

4 
Chất định lượng 

GPT/ALT 

Thành phần: TRIS Buffer , L-Alanine , 

LDH , α-Ketoglutarate 

Hộp ≥ 495 ml 
 

Hộp 1 

5 
Chất định lượng 

GOT/AST 

Thành phần: L-Aspartate , MDH , α-

Ketoglutarate. 

Hộp ≥ 495 ml 

Hộp 1 

6 
Chất định lượng 

Creatinine 

Thành phần: Alkaline Buffer ,Picric Acid 

Hộp ≥ 742 ml 
Hộp 1 

7 
Chất định lượng Urea 

UV 

Thanh phần: TRIS Buffer pH , α KG , 

ADP. 

Hộp ≥ 654 ml 
 

Hộp 2 

8 
Chất định lượng Total 

Protein 

Thành phần: potassium Sodium Tartrate, 

Potassium Iodide NaOH. 

Hộp ≥ 786 ml 

Hộp 1 

9 
Chất định lượng 

Triglycerid 

Thành phần: PIPES Buffer, 4 

Chlorophenol, Mg2+. 

Hộp ≥ 630 ml 

Hộp 1 

10 
Chất định lượng 

Cholesterol 

Thành phần: Mg2+, Phenol, Peroxidase , 

Cholesterol Esterase. 

Hộp ≥ 780 ml 

Hộp 1 

11 
Chất định lượng Acid 

Uric 

Thành phần: Phosphate Buffer, Ascorbate 

Oxidase , Potassium Ferocyanide , 

Aminophenazone.  

Hộp ≥ 492 ml. 

Hộp 1 

12 
Chất định lượng 

Albumin 

* Thành phần chính: Citrate Buffer, 

romocresol Green. 

Hộp ≥ 252ml 

Hộp 1 
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STT Tên hoá chất Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Số lượng Dự 

kiến 

13 
Chất định lượng 

Amylase 

Thành phần: Sodium Chloride, 

Magnesium Chloride , α-Glucosidase, 

Hepes Buffer. Dung tích (R1 + R2) ≥ 492 

ml. Hoặc tương đương. 

Hộp 1 

14 IRON FERROZINE 

Định lượng Iron trong máu. 

thành phần: Guanidine 837 mmol/l, 

Sodium Acetate 99.9 mmol/l.  

Hộp 1 

15 HBA1C 

Định lượng Hba1c trong máu. 

Thành phần: MES Buffer, proteases, 

redox agents 15 mmol/l; Buffer, redox 

agents 60 mmol/L. 

Hộp 1 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số     /YCBG-TTYT ngày 15/08/2025 của Trung tâm Y tế  

Điện Biên Đông) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Điện Biên Đông  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Điện Biên Đông, chúng tôi .... [ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho thuốc như sau: 

1. Báo giá cho hoá chất 

 

STT 

Mặt 

hàng 

dự 

thầu 

Tên 

thương 

mại 

Kỹ mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

n ...            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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